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Phạm vi kích thước: 1/4″ đến 1″ hoặc M6 đến M24 

Vật liệu: Thép cacbon 
Bề mặt hoàn thiện: Để trơn hoặc mạ kẽm điện phân 

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ định mã sản phẩm kèm chiều dài yêu cầu 

 

Mã số  

sản phẩm 

RS Wt. 
Tải trọng  

tối đa 
Mã số  

sản phẩm 

RS Wt. 
Tải trọng  

tối đa 

In. Ib / ft. Ibs mm kg / m N 

R01-200 1/4 0.14 240 R01-M06 M6 0.18 1060 

R01-300 3/8 0.31 730 R01-M10 M10 0.52 3240 

R01-400 1/2 0.57 1350 R01-M12 M12 0.76 6000 

R01-500 5/8 0.91 2160 R01-M16 M16 1.38 9600 

R01-600 3/4 1.30 3230 R01-M20 M20 2.15 14300 

R01-700 7/8 1.81 4480 R01-M22 M22 2.64 19900 

R01-800 1 2.35 5900 R01-M24 M24 3.09 26200 

Lưu ý:  Tải trọng được tính toán dựa trên nhiệt độ làm việc tối đa 340°C (650°F) 

       Chiều dài có thể tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng 
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